ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG 4,5 THI TỰ LUẬN (CHƯƠNG 1,4,5)

CHƯƠNG 4

1. Hãy sơ ðồ hóa khái niệm chất kết dính vô cơ ?

2. Nêu kí hiệu của các loại xi măng pooclăng, pooclăng hỗn hợp, pooclăng bền sunfat, pooclăng ít tỏa nhiệt, pooclăng trắng ?

3. Hãy sơ ðồ hóa khái niệm xi măng Pooc lăng,  xi măng pooc lăng hỗn hợp?

4. Hãy nêu nguyên liệu chính và nguyên tắc sản xuất xi măng ?

6a. Độ mịn ximăng là gì ? 

6b. Ý nghĩa độ mịn xi măng ? 
6c. Có nên tăng độ mịn của xi măng không, vì sao ? 
7a. Thế nào là thời gian bắt đầu và kết thúc ngưng kết của ximăng ?

7b. Ý nghĩa của nó trong quá trěnh thi công các sản phẩm từ ximăng ? 

8a. Nêu các yêu tố ảnh hưởng đến cường độ  xi măng ?
8b. Cường độ chịu nén tiêu chuẩn của ximăng là gì ? Dùng để làm gì?
8c. Theo tiêu chuẩn hiện hành, xi măng PC và PCB có những mác nào ?
8d. Giải thích các kí hiệu sau trên bao xi măng PC50, PCB40, PCSR40 ?

9. Nhiệt thủy hóa xi măng có lợi hay có hại ? Vì sao ?

10. Nêu nguyên nhân gây ăn mòn ximăng và các biện pháp phòng tránh ?
11. Vì sao phải lưu ý đến vấn đề bảo quản xi măng ? Nêu các yêu cầu bảo quản ?
12. So sánh phạm vi sử dụng của PC và PCB?

13 Kể tên tất cả các tính chất của xi măng ? Trong các tính chất đó, những tính chất nào được xem là các chỉ tiêu dùng để đánh giá yêu cầu kỹ thuật cho ximăng PC và PCB ?

CHƯƠNG 5

1a. So sánh bê tông tươi (hỗn hợp bê tông) và bê tông? 
1b. Nêu vai trò các vật liệu thành phần của bê tông ? 
1c. Vì sao bê tông được sử dụng phổ biến trong xây dựng, đặc biệt là kết cấu chịu lực ?

2. Thế nào là cốt liệu lớn, ví dụ ? Thế nào là cốt liệu nhỏ? Ví dụ ? Nguồn gốc của cốt liệu ảnh hưởng như thế nào đến độ bền bê tông?

3. Nêu các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho cốt liệu lớn, cho cốt liệu nhỏ trong chương trình học ?

4a. Chọn xi măng cho bê tông lưu ý những vấn đề gì ? 

4b. Nên chọn mác ximăng như thế nào so với mác bê tông ? Ví dụ ?

5a. Tính công tác của hỗn hợp bê tông là gì, vì sao phải nghiên cứu tính chất này ? 

5b.Nêu các chỉ tiêu dùng để đánh giá  tính công tác ?

5c. Đại lượng nào dùng để đánh giá tính lưu động (linh động) của hỗn hợp bê tông dẻo, kí hiệu và đơn vị ? 

6. Độ sụt bằng bao nhiêu thì kết luận bê tông tươi (không có phụ gia) bị phân tầng ?

7. Chọn tính công tác/ độ dẻo/ độ sụt của hỗn hợp bê tông dựa vào những yếu tố nào, ví dụ ?

8. Nước làm nhiệm vụ gì trong bê tông ? Biện pháp tăng độ dẻo bằng cách thêm nước có tốt không, vì sao ?

9. PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG BỤI BẨN CỦA CỐT LiỆU ĐẾN ĐỘ DẺO BÊ TÔNG TƯƠI ?

10. DÙNG ĐÁ DĂM HAY SỎI THÌ CÓ ĐỘ SỤT LỚN HƠN (VỚI CÙNG LƯỢNG NƯỚC TRỘN) ? VÌ SAO ?

11. Tác dụng của phụ gia hoạt động bề mặt sử dụng cho bê tông?                         
12. Nêu các biện pháp làm tăng độ dẻo của bê tông tươi ?

13a. Cường độ chịu nén tiêu chuẩn của bê tông là gì, dùng để làm gì?
13b. Giải thích các kí hiệu sau của bę tông M300, B20 ?

14. So sánh ảnh hưởng của việc tăng nước và dùng phụ gia để tăng độ dẻo đến cường độ bê tông ?

15. Vì sao sau khi đúc bê tông người ta thường phải dưỡng ẩm như tưới nước, phủ mùn cưa ẩm, cát ẩm 

16. Nêu các biện pháp làm tăng cường độ bê tông?


17. Co nở thể tích trong BT chủ yếu do vật liệu nào gây ra ? Tác hại ?

18.  Nêu các biện pháp làm giảm nhiệt thủy hóa cho bê tông ?

